
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ ỨNG THIÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH BAN HÀNH THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT ĐỐI VỚI 33 HỘ GIA ĐÌNH CÁC NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÔN ĐẠO TÚ XÃ ỨNG THIÊN

Để thực hiện dự án: Nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 429B (đoạn từ Quốc lộ 21B đến đường trục phát triển kinh tế phía Nam), huyện Ứng Hòa (nay là xã Ứng Thiên)

(Kèm theo Thông báo số:      /UBND-TB ngày        /           /2026 của Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên)

STT Tên người sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ Địa chi ̉thửa đất
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Diện tích
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1 Ông Nguyễn Hữu
Thường

TDP8 Tân Tiến,
Đắk Lắk

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 1 196,3 22,6 173,7 ONT 28 12 196,3 ONT BU 840434 CS-UH 00839 26/9/2016

2
Ông Nguyễn Lương
Lợi và bà Trần Thị
Hiền

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 2 164,4 7,8 156,6 ONT 28 13 164,4 ONT CV 184454 CS-UH 04957 16/7/2021

3 Ông Trần Công
Thành

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 3 227,0 1,6 225,4 ONT 19 758 227,0 ONT

4 Ông Nguyễn Hữu Ký Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 4 289,2 16,8 272,4 ONT 19 770 289,2 ONT

5 Ông Nguyễn Hữu
Toàn

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 5 229,1 69,1 160,0 ONT 28 19 193,8 ONT

6 Bà Đặng Thị Luật Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 6-2 264,3 32,1 232,2 ONT 19 774 264,3 ONT BU 731907 CH 03210 21/10/2014

7 Ông Lê Việt Hà Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 7-2 70,7 6,3 64,4 ONT 19 778 70,7 ONT AK 773908 H 00918 29/10/2007

8 Ông Đỗ Văn Cương
và bà Lê Thị Liễu

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 8-2 200,0 7,5 192,5 ONT 19 780 200,0 ONT CR 051207 CH 07426 5/12/2019

9 Ông Nguyễn Đạo
Hiền

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 9 268,8 42,9 225,9 ONT 19 781 268,8 ONT

10 Hộ ông Vũ Đức
Thắng

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 10-2 114,6 16,2 98,4 ONT 19 782 114,6 ONT AL 355629 H 01132 18/12/2007

11 Bà Nguyễn Thị Thu Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 11 113,6 12,1 101,5 ONT 19 783 113,6 ONT

12 Hộ ông Đỗ Văn Sáu Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 12-2 111,9 8,3 103,6 ONT 19 784 111,9 ONT AK 773910 29/10/2007

13 Ông Lê Văn Tuyển Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 13-2 110,9 4,7 106,2 ONT 19 785 110,9 ONT

14 Ông Đỗ Văn Biên Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 14-2 209,7 1,0 208,7 ONT 19 786 209,7 ONT
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15 Hộ ông Đỗ Văn Triệu Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 18 107,4 11,5 95,9 ONT 19 790 107,4 ONT AK 773627 H 00780 8/8/2007

16 Ông Nguyễn Lương
Tiến

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 19-2 106,3 10,7 95,6 ONT 19 791 106,3 ONT

17 Ông Lê Văn Uynh Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 20-2 222,6 17,7 204,9 ONT 19 792 222,6 ONT

18 Ông Nguyễn Hữu
Dần

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 21-2 210,3 4,9 205,4 ONT 19 793 210,3 ONT

19 Ông Đỗ Văn Hội Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 22 215,9 27,3 188,6 ONT 28 20 215,9 ONT

20 Ông Nguyễn Hữu
Khanh

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 23 219,6 24,9 194,7 ONT 29 1 219,6 ONT

21 Ông Nguyễn Hữu
Ngọc

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 51 232,7 15,4 217,3 ONT 28 353 232.7 ONT BU 840432 CS-UH

00838 26/9/2016

22 Ông Nguyễn Hữu
Nguyện

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 52 78,0 7,8 70,2 ONT 28 352 78.0 ONT BU 840433 CS-UH

00840 26/9/2016

23 Ông Lê Văn Cương Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 6 53 306,7 0,3 306,4 ONT 28 17 306.7 ONT BU 724754

24 Ông Nguyễn Lương
Doanh

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 1-2 211,0 20,8 190,2 ONT 29 2 211,0 ONT

25 Bà Lê Thị Ức Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 2-2 230,0 17,7 212,3 ONT 29 3 230,0 ONT

26 Ông Nguyễn Lương
Biên (Nhảnh)

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 3 209,4 11,9 197,5 ONT 29 4 209,4 ONT

27 Bà Lê Thị Hoài Thôn Cầu Bầu, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 4-2 196,3 8,2 188,1 ONT 29 5 196,3 ONT

28 Ông Lê Văn Tài Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 5-2 192,1 4,5 187,6 ONT 29 6 192,1 ONT

29 Ông Lê Văn Xuân Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 6-2 190,8 1,0 189,8 ONT 29 7 190,8 ONT

30
Ông Nguyễn Lương
Quyền (ông Sính đã
chết)

Thôn Phú Lương
Hạ, xã Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 7 209,3 15,5 193,8 ONT 29 8 209,3 ONT

31 Ông Nguyễn Văn
Cường

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 8-2 206,8 11,5 195,3 ONT 29 9 206,8 ONT

32 Ông Lê Văn Điều Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 9-2 206,2 7,6 198,6 ONT 29 10 206,2 ONT

STT Tên người sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ Địa chi ̉thửa đất
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đo

Tổng
diện tích

(m²)  

Diện
tích thu
hồi (m²)

Diện tích
còn lại
(m²)

Loại
đất

Thông tin theo bản đồ địa
chính Đã được cấp GCNQSDĐ

Ghi
chú

Số tờ Số
thửa Số tờ Số

thửa
Diện tích

(m²)
Loại
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33
Ông Nguyễn Hữu
Nhỉn và bà Nguyễn
Thị Lạng

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên

Thôn Đạo Tú, xã
Ứng Thiên 7 10-2 343,7 2,1 341,6 ONT 29 11 343,7 ONT BU 731937 CH 06880 21/10/2014

Tổng 6.465,6 470,3 5.995,3

STT Tên người sử dụng,
quản lý đất Địa chỉ Địa chi ̉thửa đất
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